Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán virus Zika và Chikungunya” mã số KC.10.21/16-20
Tổng kinh phí: 6100,0 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

6.100,0  triệu đồng.
+ Kinh phí từ nguồn khác:


       0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2017 đến tháng 12/2020; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Phan Quốc Hoàn
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học
	Cơ quan công tác

	1 
	PGS.TS. Phan Quốc Hoàn
	Chủ nhiệm đề tài
	Chủ nhiệm khoa Sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	2 
	TS. Ngô Tất Trung
	Thư ký đề tài
	Khoa Sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	3 
	CN.Đào Phương Giang
	Thư ký hành chính
	Khoa sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	4 
	PGS.TS.Lê Hữu Song
	Thành viên chính
	Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	5 
	PGS.TS.Vũ Xuân Nghĩa
	Thành viên chính
	Phó chủ nhiệm khoa Truyền máu, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	6 
	TS.Trần Thị Huyền Trang
	Thành viên chính
	Khoa Sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	7 
	BS.Nguyễn Đức Mạnh
	Thành viên chính
	Viện  Trưởng Viện Y Học Dự phòng Quân đội- Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng

	8 
	TS.Bùi Tiến Sỹ
	Thành viên chính
	Khoa Sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	9 
	ThS.Trần Thị Thanh Huyền
	Thành viên chính
	Khoa Sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 

	10 
	ThS.Đào Thanh Quyên
	Thành viên chính
	Khoa Sinh học phân tử, Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 04/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Bộ sinh phẩm chẩn đoán Virus Zika trên nguyên lý realtime PCR phiên mã ngược
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2 
	Bộ sinh phẩm chẩn đoán Chikungunya virus trên nguyên lý realtime PCR phiên mã ngược
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3 
	Sinh phẩm tách RNA tổng số từ dịch cơ thể
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Báo cáo đặc điểm dịch tễ học phân tử của Virus Zika và Virus Chikungunya
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2 
	Quy trình chế tạo các bộ sinh phẩm chẩn đoán Virus Zika và Chikungunya; 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3 
	Tiêu chuẩn cơ sở của các bộ sinh phẩm chẩn đoán Virus Zika và virus Chikungunya;
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4 
	Quy trình sử dụng và bảo quản các bộ sinh phẩm chẩn đoán Virus Zika và virus Chikungunya;
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Sáng chế (sở hữu trí tuệ) DUNG DỊCH ĐỂ TÁCH CHIẾT ARN TỪ NƯỚC TIỂU
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Thạc sỹ: 01 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Tiến sỹ: 01 
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (chưa có) 
2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

Đề tài đã nghiên cứu chế tạo thành công hai bộ sinh phẩm chẩn đoán virus zika và Chikungunia có tính ứng dụng thực tiễn trong chẩn đoán phân biệt nhanh hai virus này giúp ích cho ứng dụng cho chẩn đoán lâm sàng.

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Nghiên cứu đưa ra tình hình dịch tễ học phân tử của 2 virus Zika, Chikungunya tại Việt Nam, tạo ra bộ sinh phẩm chẩn đoán giảm giá thành, chủ động trong chẩn đoán lâm sàng.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

Đề tài triển khai đánh giá dịch tễ học phân tử là cơ sở để đánh giá cho sự lưu hành của hai loài virus Zika, Chikungunya ở mức độ gene tại Việt Nam. Tuy nhiên, do yếu tố dịch tễ đề tài chỉ thực hiện đánh giá được trên virus Zika mà không thực hiện đánh giá trên virus Chikungunia do ở Việt Nam không lưu hành virus này ở thời điểm nghiên cứu.

Thêm vào đó, đề tài đã thực hiện chế tạo thành công bộ sinh phẩm chẩn đoán hai virus này giảm giá thành, chủ động trong chẩn đoán lâm sàng. Các tiêu chí của bộ sinh phẩm được đánh giá nghiêm ngặt và được đánh giá bằng kết quả ngoại kiểm EQA theo chương trình QCMD của Vương Quốc Anh cho kết quả tương đồng. 

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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